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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 21 CATALOGUE
BÌNH XĂNG / BƠM XĂNG HONDA REBEL

500 (2021)

Mã EPC EPCDOV0003443
Thương hiệu HONDA
Dòng xe REBEL 500
Năm SX 2021
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE REBEL 500

(2021)
Số phụ tùng 24 chi tiết
Tổng giá trị 51,859,607đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 21
CATALOGUE BÌNH XĂNG / BƠM
XĂNG HONDA REBEL 500
(2021)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE REBEL 500 (2021) · Dùng cho
HONDA REBEL 500 (2021)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-21-catalogue-binh-xa
ng-bom-xang-honda-rebel-500-2021--EPCDOV0003443 —
mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác,
click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 24 chi tiết

Có giá tham
khảo: 24/24

Tổng giá trị:
51,859,607đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (24 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 21 CATALOGUE BÌNH XĂNG / BƠM
XĂNG HONDA REBEL 500 (2021):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Cụm bơm xăng 16700-MKG-A02 HONDA REBEL
500

16700MKGA02 1 7,094,306đ

1 Cụm bơm xăng 16700-MKG-A03 HONDA REBEL
500

16700MKGA03 1 7,146,362đ

2 Đệm giữ bình xăng 16711-MGS-D31 HONDA
CB 500, REBEL 500

16711MGSD31 1 36,008đ

3 Vít 4x6.6 16712-MGS-D31 HONDA CB 500,
REBEL 500

16712MGSD31 1 36,008đ

4 Bộ lọc xăng 16730-MJW-J82 HONDA CB 500,
REBEL 500

16730MJWJ82 1 798,742đ

5 Ống dẫn xăng 17417-MKG-T50 HONDA REBEL
500

17417MKGT50 1 541,714đ

6 Bộ ốp bình xăng 17520-MKG-A10ZD HONDA
REBEL 500

17520MKGA10ZD 1 15,302,772đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

6 Bình xăng *NH303* 17520-MKG-A20ZD HONDA
REBEL 500

17520MKGA20ZD 1 14,712,970đ

7 Ống dẫn xăng 17570-MKG-A01 HONDA REBEL
500

17570MKGA01 1 907,734đ

8 Gioăng cụm phao xăng 17574-MGS-D30
HONDA CB 500, REBEL 500

17574MGSD30 1 130,142đ

9 Bảo vệ bơm nhiên liệu 17580-MKG-A00 HONDA
REBEL 500

17580MKGA00 1 120,382đ

10 Đệm phía trước bình xăng 17611-KPK-900
HONDA REBEL 300, REBEL 500

17611KPK900 1 35,355đ

11 Đệm phía sau bình xăng 17613-K87-A00
HONDA REBEL 300, REBEL 500

17613K87A00 1 57,405đ

12 Nắp bình xăng 17620-KZZ-J01 HONDA REBEL
300, REBEL 500

17620KZZJ01 1 2,358,804đ

12 Nắp ống dẫn nhiên liệu 17620-KZZ-J02 HONDA
REBEL 500

17620KZZJ02 1 2,111,538đ

13 Gioăng nắp bình xăng 17621-MGP-D61 HONDA
CB 500, REBEL 300, REBEL 500

17621MGPD61 1 44,156đ

13 Gioăng nắp bình xăng 17621-MGP-D62 HONDA
CB 150, REBEL 1100, REBEL 500

17621MGPD62 1 41,949đ

14 Bu lông 8x22 90116-MGZ-J00 HONDA CB 500,
REBEL 300, REBEL 500

90116MGZJ00 1 33,010đ

15 Bu lông 4x25 90120-MJE-D00 HONDA CB 500,
MSX 125, REBEL 300, REBEL 500

90120MJED00 1 92,787đ

16 Đai ốc 90201-415-000 HONDA MONKEY 125 90201415000 1 25,326đ

17 Đai ốc 6mm 90304-KZZ-900 HONDA REBEL
500

90304KZZ900 1 144,151đ

18 Vòng đệm 8mm 90325-KCC-900 HONDA
REBEL 300, REBEL 500

90325KCC900 1 14,472đ

19 Kẹp ống nước 91593-MGZ-J01 HONDA CB 500,
REBEL 500

91593MGZJ01 1 37,535đ

20 Vòng kẹp ống (D8) 95002-408-0008 HONDA
PANTHEON AROBASE @ DYLAN-SH 125/150 -

950024080008 1 35,979đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng REBEL 500 · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

https://panel.dov.vn
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=HONDA+
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=REBEL+500+
https://wiki.dov.vn/epc/


DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 3/3 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-21-catalogue-binh-xang-bom-xang-honda-rebel-500-2021--EPCDOV0003443

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-21-catalogue-binh-xang-bom-xang-honda-rebel-500-2021--
EPCDOV0003443 để biết giá và nơi bán.
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Cập nhật lần cuối
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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